
Ống thông điều trị loạn nhịp AlCath

Màu T R C Hình công
Red (đỏ) 73 mm 80 mm 30 mm B
Blue (lam) 87 90 35 D
Green (xanh) 89 80 38 C
Black (đen) 92 85 40 F
Cyan (lam lợt) 105 90 45 radius 40mm
Pink (hồng) 137 125 65 radius 60 mm

AlCath Full Circle

AlCath/ AlCath G/ Alcath Full 
Circle/ AlCath G Full Circle với đầu đốt 4 mm

Ông thông Bề dài
Hình 
cong

Đường 
kính

Khoảng cách 
điện cực Chất liệu

AlCath Red 110 cm B 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Green 110 cm C 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Blue 110 cm D 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Black 110 cm F 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Pink 110 cm 60 mm 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Cyan 110 cm 40 mm 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir

AlCath Red G 110 cm B 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Blue G 110 cm D 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Black G 110 cm F 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Cyan G 110 cm 40 mm 7 F 2-5-2 mm Au

AlCath LT/ AlCath LT G/ AlCath 
LT Full Circle/ AlCath LT G Full 
Circle với đầu đốt 8 mm

Ông thông Bề dài
Hình 
công

Đường 
kính

Khoảng cách 
điện cực Chất liệu

AlCath Red LT 110 cm B 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Blue LT 110 cm D 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Black LT 110 cm F 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Cyan LT 110 cm 40 mm 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir

AlCath Red LT G 110 cm B 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Blue LT G 110 cm D 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Black LT G 110 cm F 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Cyan LT G 110 cm 40 mm 7 F 2-5-2 mm Au

AlCath Flux/ AlCath Flux G/ 
AlCath Flux Full Circle/ AlCath 
Flux G Full Circle với đầu 4 mm và với dòng nước

Ông thông Bề dài
Hình 
công

Đường 
kính

Khoảng cách 
điện cực Chất liệu

AlCath Flux Red 110 cm B 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Flux Blue 110 cm D 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir
Alcath Flux Black 110 cm F 7 F 2-5-2 mm Pt/Ir

AlCath Flux Red G 110 cm B 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Flux Blue G 110 cm D 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Flux Black G 110 cm F 7 F 2-5-2 mm Au
Alcath Flux Cyan G 110 cm 40 mm 7 F 2-5-2 mm Au

Dây cáp bề dài hệ thống đốt
PK-109 2.5 m Stockert, EP-Shuttle to Biotronik AlCath
PK-112 2.0 m Medtronic Aktar, Radionics RFG 3-E to Biotronik AlCath
PK-111 2.5 m Dr Osypka HAT 300 Smart to Biotronik AlCath
PK-175 St Jude
Celsius DS (Osypka 82512) Dr Osypka HAT 300 Smart to Cordis catheter
Bard 210051P Dr Osypka HAT 300 Smart to Bard catheter


	AlCath

